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Mẫu số 13, Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …….

V/v đăng ký thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày...  tháng ...  năm …


Kính gửi: ….

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-BKHCN ngày … tháng … năm … của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức giao nhiệm vụ;

Căn cứ văn bản số …/… ngày … tháng … năm … của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức giao nhiệm vụ.

(Tên đơn vị) đăng ký thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số …./QĐ-BKHCN và dự kiến mức kinh phí đề nghị được hỗ trợ như sau:

I. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ 1:……

2. Tên nhiệm vụ 2:……

……..

II. Mức kinh phí đề nghị được hỗ trợ trong thời gian cung cấp dịch vụ:

1. Tên nhiệm vụ 1: ……

2. Tên nhiệm vụ 2:……

……..

(Biểu 01 kèm theo)

III. Các nội dung khác theo quy định của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

(Tên đơn vị) cam kết đáp ứng yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông công ích.

Đề nghị Quý cơ quan ….

	Nơi nhận:


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Biểu 01

DANH SÁCH KHU VỰC VÀ KINH PHÍ ĐĂNG KÝ 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Tên dịch vụ: ...............

Thời gian thực hiện: ……………

(Kèm theo văn bản số …/… ngày … của [Tên doanh nghiệp])

I. Nhiệm vụ phát triển mới và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 

	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Địa điểm xác định khu vực lõm sóng


	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ

(số tháng)
	Kinh phí
(Triệu đồng)
	Ghi chú

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	
	
	
	
	Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Chi phí thuê 

(nếu có)
	Chi phí khác 
	Doanh thu phát sinh
	Kinh phí dự kiến được hỗ trợ
	

	A
	1
	2
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	4
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	11= 6+ 7+ 8+ 9- 10
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	...
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	



Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (1), cột (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;

- Cột (3): Ghi tên địa bàn, khu vực (thuộc khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển; riêng khu vực biên giới trên đất liền, chủ quyền vùng biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ);

- Cột (4): Địa điểm xác định khu vực lõm sóng theo văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định khu vực lõm sóng của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cột (5): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ (7 năm – 84 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ).

- Cột  (6): Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông dự kiến.

- Cột (7): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông dự kiến.

- Cột (8):  Chi phí thuê dự kiến (nếu có) theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 6  Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư này (không trùng với nội dung chi phí tại cột (6), cột (7)). 
- Cột (9): Chi phí khác dự kiến theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.

- Cột (10): Doanh thu phát sinh đề xuất theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này.
II. Nhiệm vụ nâng cấp và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông.

	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Địa điểm xác định khu vực lõm sóng


	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ                              
(số tháng)
	Kinh phí
(Triệu đồng)
	Ghi chú

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	
	
	
	
	Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông 
	Chi phí thuê 

(nếu có)
	Chi phí khác


	Doanh thu phát sinh
	Kinh phí dự kiến được hỗ trợ
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11= 6+7+8+9 - 10
	12

	1
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:…………………).
	
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày … tháng … năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 
- Cột (1), cột (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;

- Cột (3): Ghi tên địa bàn, khu vực (thuộc khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển; riêng khu vực biên giới trên đất liền, chủ quyền vùng biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ);

- Cột (4): Địa điểm xác định khu vực lõm sóng theo văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định khu vực lõm sóng của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cột (5): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ (7 năm – 84 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng đưa cơ sở hạ tầng viễn thông vào cung cấp dịch vụ).

- Cột  (6): Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông dự kiến được sử dụng để nâng cấp.

- Cột (7): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông dự kiến.

- Cột (8):  Chi phí thuê dự kiến (nếu có) theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư này (không trùng với nội dung chi phí tại cột (6), cột (7)). 
- Cột (9): Chi phí khác dự kiến theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.

- Cột (10): Doanh thu phát sinh đề xuất theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này.
III. Nhiệm vụ duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông.

	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên địa bàn, khu vực
	Địa điểm xác định khu vực lõm sóng


	Chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập năm trước liền kề

(triệu đồng)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
 
	Kinh phí hỗ trợ
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí thuê (nếu có)
	Chi phí khác 
	Doanh thu phát sinh năm trước liền kề
(triệu đồng)
	Tổng cộng
	
	Chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí thuê (nếu có)
	Chi phí khác 
	Doanh thu phát sinh
	Tổng cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=5+6+7+8-9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17=12+13+14+15-16

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………………………………………………)
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu: 

- Cột (1), cột (2): Ghi tên tỉnh, xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;

- Cột (3): Ghi tên địa bàn, khu vực (thuộc khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển; riêng khu vực biên giới trên đất liền, chủ quyền vùng biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ);

- Cột (4): Địa điểm xác định khu vực lõm sóng theo văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định khu vực lõm sóng của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Cột  (5): Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông thực tế theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp trong năm trước liền kề.

- Cột (6): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông thực tế theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp trong năm trước liền kề.

- Cột (7):  Chi phí thuê thực tế (nếu có) theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp trong năm trước liền kề theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư này (không trùng với nội dung chi phí tại cột (5), cột (6)).

- Cột (8): Chi phí khác thực tế theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp trong năm trước liền kề  theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.

- Cột (9): Ghi doanh thu phát sinh của năm trước liền kề theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này.

- Cột (11): Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ là số tháng đề nghị hỗ trợ tính từ thời điểm dự kiến bắt đầu tính hỗ trợ đến khi kết thúc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích hiện tại.

- Cột  (12): Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông theo thực tế của doanh nghiệp.
- Cột (13): Chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông theo dự kiến của doanh nghiệp.
- Cột (14):  Chi phí thuê (nếu có) theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư này theo dự kiến của doanh nghiệp (không trùng với nội dung chi phí tại cột (12), cột (13)).
- Cột (15): Chi phí khác theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP theo dự kiến của doanh nghiệp.
- Cột (16): Doanh thu phát sinh dự kiến được xác định theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này.
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